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2 # # # # # # #
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12

Bài 9: + Hô hấp: Thổi bóng 

bay.

+ Tay: Hai tay thay nhau quay 

dọc thân.

+ Chân: Ngồi duỗi chân, đưa 

lần lượt từng chân lên cao. 

+ Lưng, bụng, lườn: Đứng cúi 

gập người ngón tay chạm mũi 

bàn chân.

 + Bật, nhảy: Nhảy lên đưa 2 

chân sang ngang.  

Sân 

chơi 

khu 1

x TDS TDS TDS TDS

14 # # # # # # #

15 # # # # # # #

16

Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực 

hiện vận động đứng một chân và giữ 

thẳng người trong 10 giây

Đứng một chân, giữ thẳng người 

trong 10 giây

Trò chơi "Ai  đứng bằng 1 

chân giỏi hơn'"
Lớp

Sân 

chơi 

khu 1

x HĐNT

CHỦ ĐỀ: 

"TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG - 

HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN"

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

A. Phát triển vận động

Tập kết hợp 5 động tác cơ bản 

trong bài tập thể dục

Địa 

điểm tổ 

chức

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề 

Hoạt động chủ đề

Phạm 

vi thực 

hiện

2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

* Vận động: đi

1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục 

các động tác trong bài tập thể dục theo 

hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt 

đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.

MỤC TIÊU, NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG - HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

tt
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17

Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực 

hiện vận động đứng một chân và giữ 

thẳng người trong 10 giây

Đứng một chân, giữ thẳng người 

trong 10 giây
TCVĐ: Tung bóng Lớp

Sân 

chơi 

khu 2

x HĐNT HĐNT

18

Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực 

hiện vận động đứng một chân và giữ 

thẳng người trong 10 giây

Đứng một chân, giữ thẳng người 

trong 10 giây
TCVĐ: Đổi khăn Lớp

Sân 

chơi 

khu 3

x HĐNT HĐNT

19

Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực 

hiện vận động đứng một chân và giữ 

thẳng người trong 10 giây

Đứng một chân, giữ thẳng người 

trong 10 giây
TCDG: Chìm nổi Lớp

Sân 

chơi 

khu 4

x HĐNT HĐNT

29 # # # # # # #

41
Chạy liên tục 150m không hạn chế 

thời gian

Chạy liên tục 150m không hạn chế 

thời gian

Chạy chậm 140 m không hạn 

chế thời gian
Lớp

Sân 

chơi 

khu 1

x HĐNT

46 # # # # # # #

52 # # # # # # #

53
Biết dùng một số bộ phận cơ thể để 

giữ bóng

Giữ bóng bằng 2 chân, 2 cẳng tay 

kết hợp đi tiến về phía trước 2m

Trò chơi "Giữ bóng bằng 2 

chân, 2 cẳng tay kết hợp đi tiến 

về phía trước 2m"

Lớp

Sân 

chơi 

khu 4

x HĐNT

57 Biết tung bắt bóng với người đối diện Tung bắt bóng với n gười đối diện
Tiết học tung bắt bóng bằng 2 

tay với người đối diện
Lớp Lớp học x HĐH

* Vận động: bò, trườn, trèo

* Vận động: chạy

* Vận động: tung, ném, bắt
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60

Tiết học. Ném trúng đích 

ngang ở khoảng cách xa 2m, 

đường kính 40cm bằng 2 tay

Lớp Lớp học x HĐH

69 # # # # # # #

73
Bật tách chân, khép chân qua 7 ô liên 

tục, không dẫm vạch

Bật tách chân, khép chân  liên tục 

qua 7 ô

Tiết học bật tách chân, khép 

chân  liên tục qua 7 ô
Lớp Lớp học x HĐH

77 # # # # # # #

89 Tô màu hình vẽ Tô màu hình vẽ

- Tô vẽ tranh các mùa

- Tô màu chữ cái x,s có trong 

nội dung chủ đề

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG

98 Tô màu hình vẽ Tô màu hình vẽ
-  Vẽ hình và sao chép các chữ 

cái x,s chữ số 1-10
Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG

112
Xếp chồng được 12-15 khối, lắp ráp 

theo mẫu
Xây dựng, lắp ráp với 12-15 khối 

-  Xây dựng, lắp ráp công trình 

chữa nước
Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

115

Biết tự mặc - cởi quần áo, xâu dây 

giày, cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ 

tuya)

Cài - cởi cúc, kéo khóa phéc mơ 

tuya, xâu - luồn - buộc dây

Cài cởi cúc áo trang phục mùa 

hè
Lớp Lớp học x HĐC

123 # # # # # # #

124 # # # # # # #

128
Biết cơ cấu các bữa ăn trong 1 ngày, 

các món ăn trong 1 bữa ăn

Cơ cấu các bữa ăn trong 1 ngày, 

thức ăn trong bữa ăn

- Trò chuyện, giới thiệu về các 

bữa ăn, thức ăn trong bữa.

 - Thực hành làm 1 số món ăn 

hàng ngày

Lớp Lớp học x VS-AN

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

* Vận động: bật, nhảy

3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

Ném được trúng đích ngang ở khoảng 

cách xa 2m, 

đường kính 40cm bằng 1 tay/ 2 tay

Ném trúng đích ngang ở khoảng 

cách xa 2m, đường kính 40cm 

bằng 1 tay/ 2 tay
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129

- Thực hành chế biến một số 

món ăn, đồ uống đơn giản từ 

rau củ, quả

Lớp Lớp học x HĐG

133
Biết một số cách bảo quản thực phẩm/ 

thức ăn đơn giản.

Cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn 

đơn giản

 - Trò chơi nối/ghép đôi tương 

ứng loại thực phẩm/ thức ăn 

với cách bảo quản

 - Thực hành 1 số kỹ năng về 

bảo quản thực phẩm: đóng gói, 

bọc màng bảo quản thực 

phẩm,…

Lớp Lớp học x HĐG HĐG

134
Biết lựa chọn ăn/không ăn những thức 

ăn có lợi/có hại cho sức khỏe

Thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe 

con người

- Trò chuyện: Thức ăn có lợi/ 

có hại cho sức khỏe con người
Lớp Lớp học x VS-AN

136
- Trò chuyện quen không kén chọn 

thức ăn, không vừa nhai vừa nói.

Xem vi deo về 1 số thói 

quen ăn uống không tốt 
Lớp Lớp học x ĐTT

137 # # # # # # #

142
Có ý thức giữ đầu tóc, quần áo gọn 

gàng, sạch sẽ

Giáo dục vệ sinh cá nhân (Giữ đầu 

tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ).

Xem tranh ảnh về cách giũ 

gìn vệ sinh quần áo 
Lớp Lớp học x HĐG

143
Có kỹ năng sử dụng đồ dùng phục vụ 

ăn uống thành thạo, khéo léo
Cách sử dụng đồ dùng ăn uống

- Thực hành cách sử dụng đồ 

dùng ăn uống.
Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

145 # # # # # #

Thao tác cơ bản trong chế biến một 

số món ăn, thức uống đơn giản

Biết một số thói quen ăn uống tốt (ăn 

chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức 

ăn, không vừa nhai vừa nói,…)

2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng chế 

biến và cách ăn khác nhau. Có khả 

năng thực hành một số thao tác cơ bản 

trong chế biến một số món ăn, thức 

uống đơn giản
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159
Biết ích lợi và lựa chọn sử dụng trang 

phục phù hợp thời tiết

Ích lợi và cách sử dụng trang phục 

phù hợp thời tiết

 - Dạy trẻ nhận biết các 

loại trang phục, biết lựa 

chọn mặc trang phục phù 

hợp thời tiết hiểu ích lợi 

của việc mặc trang phục 

với thời tiết thay đổi với 

sức khỏe 

Lớp Lớp học x ĐTT

161
Ích lợi và cách sử dụng trang phục phù 

hợp thời tiết
Lựa chọn trang phục mùa hè

 - Nhận biết phân biệt các 

loại trang phục phù hợp 

thời tiết hiểu ích lợi của 

viêc mặc trang phục phù 

hợp thời tiết,  tự lựa chọn 

mặc quần áo 

Lớp Lớp học x HĐG

162

- Trò chuyện về một số biểu 

hiện khi ốm, nêu nguyên nhân 

và cách phòng tránh

 - Lập bảng sơ đồ về cách 

phòng tránh bệnh

- Nghe kể chuyện: Bé Bi bị ốm

( thực hiện vào 2 cđ)

Lớp Lớp học x HĐG

164 # # # # # # #

170

Không chơi ở những nơi mất vệ sinh, 

nguy hiểm. Nói được mối nguy hiểm 

nếu đến gần

Một số khu vực nguy hiểm

-  Trò chuyện, xem video về 

một số khu vực nguy hiểm: nơi 

có nước, ao, bể…

Lớp Lớp học x HĐC HĐC HĐC HĐC

Nhận biết một số biểu hiện khi ốm 

và cách phòng tránh đơn giản

4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

Có khả năng nhận biết một số biểu 

hiện đặc trưng khi ốm và bước đầu 

biết cách phòng tránh. Biết nói với 

người lớn khi bị đau, chảy máu, sốt.
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176
Nhận biết được một số trường hợp 

khẩn cấp

Một số trường hợp khẩn cấp (cháy, 

có người rơi xuống nước, ngã chảy 

máu,..)

 - Trò chuyện, xem video về 

một số trường hợp khẩn cấp 

cần người giúp đỡ như: bị 

cháy, ngã chảy máu, có người 

rơi xuống nước….

Lớp Lớp học x HĐC HĐC HĐC

186 # # # # # # #

187 # # # # # # #

188 # # # # # # #

199 # # # # # # #

232 # # # # # # #

242 Thí nghiệm: với cát, nước Lớp

Sân 

chơi 

khu 3

x HĐNT HĐNT

243 Thí  nghiệm muối biển Lớp

Sân 

chơi 

khu 4

x HĐNT HĐNT

256 # # # # # # #

257 # # # # # # #

258
Nói được một số đặc điểm nổi bật của 

các mùa trong năm nơi trẻ sống

Đặc điểm nổi bật của các mùa 

trong năm nơi trẻ sống

Tiết học: Khám phá các mùa 

trong năm
Lớp Lớp học x HĐH

259
Biết thời tiết thay đổi theo mùa và thứ 

tự các mùa trong năm

Thời tiết thay đổi theo mùa và thứ 

tự các mùa trong năm

 - Quan sát, trò chuyện về thời 

tiết thay đổi theo mùa và thứ tự 

các mùa trong năm.                                 

Lớp

Sân 

chơi 

khu 1

x HĐNT

4. Một số hiện tượng tự nhiên

* Thời tiết, mùa

Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá 

trình phát triển và điều kiện sống của 

một số loại con vật, cây, hoa ,quả

1. Các bộ phận cơ thể con người

2. Đồ vật:

Cây xanh và môi trường sống

3. Động vật và thực vật

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

A. Khám phá khoa học
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260

-  Quan sát, trò chuyện về sự 

thay đổi trong sinh hoạt của 

con người, con vật và cây theo 

mùa                    

Lớp

Sân 

chơi 

khu 1

x HĐNT

261
 - Lập bảng nội dung phù hợp 

với mùa.
Lớp Lớp học x HĐG

262

-  Quan sát thực tế trò chuyện 

về dấu hiệu dự báo về sự xuất 

hiện của một số hiện tượng tự 

nhiên                   

Lớp Lớp học x ĐTT

263 - Quan sát bầu trời Lớp

Sân 

chơi 

khu 1

x HĐNT

264
-Quan sát về 1 số hiện tượng tự 

nhiên.
Lớp

Sân 

chơi 

khu 2

x HĐNT

265 # # # # # # #

266
Nhận ra sự khác nhau giữa ngày và 

đêm, mặt trời, mặt trăng

Sự khác nhau giữa ngày và đêm, 

mặt trời, mặt trăng

-  Lập bảng sự khác nhau giữa 

ngày và đêm, mặt trời, mặt 

trăng

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

267 # # # # # #

268

Biết các nguồn nước trong môi trường 

sống. Ích lợi của nước với đời sống 

con người con vật và cây. Một số đặc 

điểm, tính chất của nước và hiểu được 

nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước 

và cách bảo vệ nguồn nước

Các nguồn nước trong môi trường 

sống

Tiết học. Thí nghiệm sự hòa 

tan của nước
Lớp Lớp học x HĐH

Sự thay đổi trong sinh hoạt của con 

người, con vật và cây theo mùa

*Nước

Biết được ảnh hưởng của thời tiết đến 

sinh hoạt của con người và sự thay đổi 

của con vật và cây theo mùa

Dấu hiệu dự báo về sự xuất hiện 

của một số hiện tượng tự nhiên 

* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng

Dự đoán được một số hiện tượng tự 

nhiên đơn giản sắp xảy ra
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269

Biết các nguồn nước trong môi trường 

sống. Ích lợi của nước với đời sống 

con người con vật và cây. Một số đặc 

điểm, tính chất của nước và hiểu được 

nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước 

và cách bảo vệ nguồn nước

Ích lợi của nước với đời sống con 

người, con vật và cây

- Thí nghiệm về ích lợi của 

nước đối với cây Lớp

Sân 

chơi 

khu 1

x HĐNT HĐNT HĐNT

270

Biết các nguồn nước trong môi trường 

sống. Ích lợi của nước với đời sống 

con người con vật và cây. Một số đặc 

điểm, tính chất của nước và hiểu được 

nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước 

và cách bảo vệ nguồn nước

Ích lợi của nước với đời sống con 

người, con vật và cây
 - Lập bảng về ích lợi của nước Lớp Lớp học x

271

Biết các nguồn nước trong môi trường 

sống. Ích lợi của nước với đời sống 

con người con vật và cây. Một số đặc 

điểm, tính chất của nước và hiểu được 

nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước 

và cách bảo vệ nguồn nước

Một số đặc điểm, tính chất của 

nước
Tiết học: Khám phá muối biển Lớp Lớp học x HĐH
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272

Biết các nguồn nước trong môi trường 

sống. Ích lợi của nước với đời sống 

con người con vật và cây. Một số đặc 

điểm, tính chất của nước và hiểu được 

nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước 

và cách bảo vệ nguồn nước

Một số đặc điểm, tính chất của 

nước

Quan sát 1 số nguồn nước: 

Nước mưa, nước máy, nước 

ao…

Khối

Ngoài 

nhà 

trường

x HĐNT HĐNT

273

Biết các nguồn nước trong môi trường 

sống. Ích lợi của nước với đời sống 

con người con vật và cây. Một số đặc 

điểm, tính chất của nước và hiểu được 

nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước 

và cách bảo vệ nguồn nước

Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn 

nước và cách bảo vệ nguồn nước

- Trò chuyện, xem video về 

nguyên nhân gây ô nhiễm 

nguồn nước và cách bảo vệ 

nguồn nước

Lớp Lớp học x HĐC HĐC HĐC

274

Biết các nguồn nước trong môi trường 

sống. Ích lợi của nước với đời sống 

con người con vật và cây. Một số đặc 

điểm, tính chất của nước và hiểu được 

nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước 

và cách bảo vệ nguồn nước

Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn 

nước và cách bảo vệ nguồn nước

Lập bảng hành vi đúng- sai với 

nguồn nước.
Khối Lớp học x HĐG HĐG

291 # # # # # # #* Thể hiện hiểu biết về đối tượng bằng các cách khác nhau 
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293

Có khả năng nhận xét, trò chuyện về 

đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau 

của các đối tượng được quan sát.

Làm một số thử nghiệm, thí nghiệm

Trò chơi: Làm thí nghiệm 

Thí nghiệm vật chìm, nổi

Thí nghiệm tan hay không tan

Thí nghiệm pha trộn màu sắc

Thí nghiệm với nam châm

Lớp

Sân 

chơi 

khu 4

x HĐNT HĐNT HĐNT

294 # # # # # #

295
Trò chơi: Vật chìm, vật nổi.

Khối

Sân 

chơi 

khu 2

x HĐNT

296 Tiết học: Điều kì diệu từ sỏi Khối

Sân 

chơi 

khu 2

x HĐNT HĐH

298 # # # # # # #

299 # # # # # # #

324

Có khả năng so sánh số lượng của ba 

nhóm đối tượng trong phạm vi 10 

bằng các cách khác nhau và nói được 

kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, 

ít nhất

 Tiết học So sánh số lượng của 

2 nhóm đối tượng trong phạm 

vi 9 bằng các cách khác nhau.

Lớp Lớp học x HĐH

334

Biết tách, gộp  các nhóm đối tượng 

trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng 

ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của 

các nhóm

Tách, gộp các nhóm đối tượng 

trong phạm vi 9 thành hai nhóm 

bằng các cách khác nhau và so sánh

Tiết học. Tách, gộp các nhóm 

đối tượng trong phạm vi 9 

thành hai nhóm bằng các cách 

khác nhau và so sánh

Lớp Lớp học x HĐH

341 # # # # # #2. Xếp tương ứng

So sánh số lượng của 2 nhóm đối 

tượng trong phạm vi 9 bằng các 

cách khác nhau.

* Đất, đá, cát, sỏi

B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

Biết đặc điểm, tính chất của một số 

đất, đá, cát, sỏi

Đặc điểm, tính chất của đất, đá, 

cát, sỏi
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343 # # # # # #

351

- Lập bảng so sánh, phát hiện 

quy tắc sắp xếp và sắp xếp 

theo quy tắc các mùa

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

359

Sử dụng được một số dụng cụ để đo, 

đong và so sánh, nói kết quả (3 đối 

tượng)

- Tập đo dung tích Lớp

Sân 

chơi 

khu 2

x HĐNT HĐNT HĐNT

360

Sử dụng được một số dụng cụ để đo, 

đong và so sánh, nói kết quả (3 đối 

tượng)

 đo dung tích các vật, so sánh 

và diễn đạt kết quả đo
Lớp Lớp học x HĐG

362
-  biểu đồ, đồ thị đơn giản về 

thời tiết. 
Lớp Lớp học x HĐG

363 # # # # # #

368 # # # # # #

375
Gọi được tên các mùa trong năm theo 

thứ tự

Nhận biết các mùa trong năm theo 

thứ tự

- Nhận biết các mùa trong năm 

theo thứ tự
Lớp Lớp học x HĐG

376 # # # # # # #

377 # # # # # # #

391 # # # # # # #

402 # # # # # # #

3. Sắp xếp theo quy tắc

2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương

1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

5. Hình dạng

6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

Đo dung tích các vật, so sánh và 

diễn đạt kết quả đo

3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh

C. Khám phá xã hội

Biết thu thập thông tin và tạo ra biểu 

đồ, đồ thị đơn giản (VD: biểu đồ về 

thời tiết, chiều cao cây,…)

Tạo biểu đồ, đồ thị đơn giản về 

chiều cao cây, thời tiết. 

So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp 

và sắp xếp theo quy tắc  (ABCD, 

AABB, ABBA) đối tượng các chủ 

đề

Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 4 

đối tượng (ABCD, AABB, ABBA) và 

tiếp tục thực hiện sao chép lại 
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426 # # # # # # #

427 # # # # # # #

429
Trò chơi: xem tranh và gọi tên 

tài nguyên thiên nhiên
Lớp Lớp học x HĐG

430

Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa 

của từ: Tài nguyên thiên nhiên, 

tài nguyên biển, tài nguyên 

rừng, khoáng sản

Lớp Lớp học x ĐTT

431
Có khả năng nghe hiểu các từ khái 

quát, từ trái nghĩa

Nghe hiểu các từ khái quát về tài 

nguyên thiên nhiên

Trò chơi: xem tranh và gọi tên 

tài nguyên thiên nhiên
Lớp

Ngoài 

nhà 

trường

x HĐNT HĐNT

432
Có khả năng nghe hiểu các từ khái 

quát, từ trái nghĩa

Nghe hiểu các từ khái quát về tài 

nguyên thiên nhiên

Trò chuyện về những hành 

động giúp bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên

Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT

433
Có khả năng nghe hiểu các từ khái 

quát, từ trái nghĩa

Nghe hiểu các từ khái quát về tài 

nguyên thiên nhiên

Trò chơi: Xem tranh và thuyết 

trình về tài nguyên biển
Lớp Lớp học x HĐG HĐG

434
Có khả năng nghe hiểu các từ khái 

quát, từ trái nghĩa

Nghe hiểu các từ khái quát về tài 

nguyên thiên nhiên

Nói về các ý tưởng để bảo vệ 

tài nguyên thiên nhiên của quê 

hương

Lớp Lớp học x HĐC HĐC

435
Có khả năng nghe hiểu các từ khái 

quát, từ trái nghĩa

Nghe hiểu các từ khái quát về tài 

nguyên thiên nhiên

Trò chơi: Xem tranh và thuyết 

trình về các loài động, thực vật 

trong rừng quốc gia Cát Bà

Lớp Lớp học x HĐG

Có khả năng nghe hiểu các từ khái 

quát, từ trái nghĩa

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

A. Nghe hiểu lời nói

Nghe hiểu các từ khái quát về tài 

nguyên thiên nhiên
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436
Có khả năng nghe hiểu các từ khái 

quát, từ trái nghĩa

Nghe hiểu các từ khái quát về tài 

nguyên thiên nhiên

Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa 

của từ: Tài nguyên thiên nhiên, 

tài nguyên biển, tài nguyên 

rừng, khoáng sản

Lớp Lớp học x ĐTT

440
-  Nghe hiểu các từ khái quát 

về các mùa
Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT

448 Trẻ nghe hiểu các từ trái nghĩa
Nghe hiểu các từ trái nghĩa ( Ngắn - 

 dài, To - nhỏ, nhièu - ít)

- Trò chuyện, quan sát trực 

quan cho trẻ nghe hiểu các từ 

trái nghĩa nóng- lạnh,  to - nhỏ, 

nhiều -ít, ...về mùa

Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

451

Có khả năng nghe hiểu và thực hiện 

được các hướng dẫn bằng lời trong các 

hoạt động cá nhân, tập thể để hoàn 

thành nhiệm vụ

Nghe hiểu và làm theo các hướng 

dẫn trong hoạt động cá nhân và tập 

thể (được 3-4 yêu cầu liên tiếp)

Trò chuyện về những hành 

động giúp bảo vệ tài môi 

trường, nguyên thiên nhiên

Lớp Lớp học x ĐTT

452

Nói về các ý tưởng để bảo vệ 

tài nguyên thiên nhiên của quê 

hương

Lớp Lớp học x ĐTT

454

Có khả năng nghe hiểu và thực hiện 

được các hướng dẫn bằng lời trong các 

hoạt động cá nhân, tập thể để hoàn 

thành nhiệm vụ

Nghe hiểu và làm theo các hướng 

dẫn trong hoạt động cá nhân và tập 

thể (được 3-4 yêu cầu liên tiếp)

Trò chơi: Xem tranh và thuyết 

trình về tài nguyên biển
Lớp Lớp học x HĐG

465

Có khả năng nghe hiểu nội dung 

chuỵên kể, truyện đọc phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung chuỵên kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

Tiết học. Kể chuyện trẻ nghe: 

Giot nước tí xíu
Lớp Lớp học x HĐH

Nghe hiểu các từ khái quát về các 

PTGT, các mùa trong năm

Nghe hiểu và làm theo các hướng 

dẫn trong hoạt động cá nhân và tập 

thể (được 3-4 yêu cầu liên tiếp)

Có khả năng nghe hiểu và thực hiện 

được các hướng dẫn bằng lời trong các 

hoạt động cá nhân, tập thể để hoàn 

thành nhiệm vụ

Nghe hiểu các từ khái quát về các 

PTGT, các mùa trong năm
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477
Đọc truyện trẻ nghe:  Hồ nước 

và mây
Lớp Lớp học x HĐC

509

Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, 

ca dao, đồng dao  phù hợp với chủ đề 

phù hợp với độ tuổi

Nghe các bài hát  phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện
Nghe hát: Cho tôi đi làm mưa Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT

511

Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, 

ca dao, đồng dao  phù hợp với chủ đề 

phù hợp với độ tuổi

Nghe các bài hát  phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hát: Mưa rơi ( dân ca Xá 

– Tây Bắc)
Lớp Lớp học x HĐC HĐC

529

Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, 

ca dao, đồng dao  phù hợp với chủ đề 

phù hợp với độ tuổi

Nghe các bài thơ  phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện
Nghe bài thơ:  Sắp mưa Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT

549 # # # # # # #

555

Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện 

tượng nào đó để người nghe có thể 

hiểu được

Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, 

phụ âm cuối gần giống nhau và các 

thanh điệu

-Trò chơi ôn luyện chữ x,s Lớp Lớp học x HĐC

571

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng 

dao phù hợp độ tuổi các chủ đề
Tiết học. Đọc thơ Bạn cát Lớp Lớp học x HĐH

572

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng 

dao phù hợp độ tuổi các chủ đề
Tiết học: Đọc thơ. Bé nhìn biển Lớp Lớp học x HĐH

582

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng 

dao phù hợp độ tuổi các chủ đề

Tiết học. Đọc thơ: "Bình minh 

trong vườn"
Lớp Lớp học x HĐH

B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

Nghe hiểu nội dung truyện kể phù 

hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

Có khả năng nghe hiểu nội dung 

chuỵên kể, truyện đọc phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện
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597

Biết trả lời các câu hỏi về nguyên 

nhân, so sánh: "Tại sao?"; "Có gì 

giống nhau?"; "Có gì khác nhau?"; 

"Do đâu mà có?"; Biết hỏi lại khi 

không hiểu người khác nói: "tại sao?", 

"như thế nào?"

Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, 

so sánh: "Tại sao?"; "Có gì giống 

nhau?"; "Có gì khác nhau?"; "Do 

đâu mà có?"; Biết hỏi lại khi không 

hiểu người khác nói: "tại sao?", 

"như thế nào?"

 - Trò chuyện, thảo luận về sự 

vật hiện tượng gần gũi xung 

quanh và làm thí nghiệm

Lớp Lớp học x ĐTT

600 # # # # # #

609

Biết cách "đọc sách" từ trái sang phải, 

từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến 

cuối sách

Làm quen với cách đọc và viết 

tiếng Việt:

+ Hướng đọc, viết: từ trái sang 

phải, từ dòng trên xuống dòng 

dưới, từ trang đầu đến trang cuối, 

cách ngắt nghỉ sau các dấu câu.

Thực hành sắp xếp giá sách, 

gắn mã hóa, kí hiệu cho sách, 

truyện

- Tập làm sách tranh về chủ đề

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG

615

Biết cách "đọc sách" từ trái sang phải, 

từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến 

cuối sách

Làm quen với cách đọc và viết 

tiếng Việt:

+ Hướng đọc, viết: từ trái sang 

phải, từ dòng trên xuống dòng 

dưới, từ trang đầu đến trang cuối, 

cách ngắt nghỉ sau các dấu câu.

Làm quen với cách đọc và 

hướng đọc  các chữ cái. S, x
Lớp Lớp học x HĐC

651

Có khả năng nhận dạng các chữ trong 

bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in 

thường, in hoa

Nhận dạng các chữ cái "x,s" trong 

bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in 

thường, in hoa

Tiết học. Làm quen nhóm chữ 

cái: x,s
Lớp Lớp học x HĐH

C. Làm quen với việc đọc - viết
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652

Có khả năng nhận dạng các chữ trong 

bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in 

thường, in hoa

Nhận dạng các chữ cái "x,s" trong 

bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in 

thường, in hoa

 Nối chữ, ghép chữ, ghép từ có 

chữ x.s
Lớp Lớp học x HĐG

664 # # # # # #

665 # # # # # #

666 # # # # # #

675
Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo 

những việc vừa sức

Thực hiện công việc được giao ( 

trực nhật, xếp dọn đồ chơi )
+ Lau bàn ghế Lớp Lớp học x HĐC HĐC

679
Biết ứng xử phù hợp với giới tính của 

bản thân

Bày tỏ nhu cầu của bản thân 

về: Sở thích, món ăn,…

+ Bé thích ăn món gì?

+ Lớn lên bé chọn nghề gì?

+ Bé cần gì để lớn lên khỏe 

mạnh?

+ Bé thích ăn rau gì?

Lớp Lớp học x ĐTT

684 # # # # # #

688
Có khả năng tự làm được một số việc 

đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày

Tự làm một số việc đơn giản hàng 

ngày

Vi deo sử dụng đồ dùng ăn uống

https://mntranduong.haiphong.e

du.vn/video-huong-dan-tre-khi-o-

nha-5-tuoi/daưy-tre-su-dung-

mot-so-do-dung-trong-bua-an-

hang-ngay-do-tuoi-5-6-

tuoi/ctmb/23532/174444

Lớp Lớp học x HĐC

695 # # # # # #3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

Úng xử phù hợp với giới tính của 

bản thân

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

1. Thể hiện ý thức về bản thân

A. Phát triển tình cảm

2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
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696

Nhận biết được một số trạng thái cảm 

xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc 

nhiên, xấu hổ qua tranh; qua nét mặt, 

cử chỉ, giọng nói của người khác

Một số trạng thái cảm xúc khác 

nhau: vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, 

xấu hổ các chủ đề.

Trò chuyện cho trẻ biết: Một 

số trạng thái cảm xúc khác 

nhau: vui, buồn, ngạc nhiên, sợ 

hãi, xấu hổ.

Lớp Lớp học x ĐTT HĐC HĐC

704
Biết được mối quan hệ giữa hành vi 

của trẻ và cảm xúc của người khác

Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ 

và cảm xúc của người khác

-  Mối quan hệ giữa hành vi 

của trẻ và cảm xúc của người 

khác

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG

705
Biết được mối quan hệ giữa hành vi 

của trẻ và cảm xúc của người khác

Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ 

và cảm xúc của người khác

Trò chơi: Thi kể về tài nguyên 

thiên nhiên bé biết

TC: Đua thuyền

Lớp

Sân 

chơi 

khu 4

x HĐNT

706
Biết được mối quan hệ giữa hành vi 

của trẻ và cảm xúc của người khác

Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ 

và cảm xúc của người khác

Trò chơi: Chế biến các món ăn 

truyền thống của Hải Phòng: 

Bánh đa cua, các món hải sản

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG

707
Biết được mối quan hệ giữa hành vi 

của trẻ và cảm xúc của người khác

Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ 

và cảm xúc của người khác

Trò chơi: Phân biệt hành vi 

đúng- sai khi khai thác và sử 

dụng tài nguyên biển

Lớp Lớp học x HĐG HĐG

718

Biết được các kỳ nghỉ lễ trong năm và 

một số nét văn hóa nổi bật của nước 

Việt Nam

Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ 

và cảm xúc của người khác

Quan sát video, trò chuyện về 

tài nguyên rừng của đất nước
Lớp Lớp học x HĐC

730 # # # # # #

731 # # # # # #

B. Phát triển kỹ năng xã hội

1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
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746

Thực hiện được một số quy định ở lớp, 

gia đình và nơi công cộng phù hợp độ 

tuổi

Thực hiện một số quy định ở lớp, 

gia đình và nơi công cộng: 

Daỵ trẻ bỏ rác đúng nơi quy 

định
Trường Lớp học x HĐC

756

Biết thể hiện sự thân thiện, đoàn kết 

với bạn bè và chấp nhận sự phân công 

của nhóm bạn và người lớn

Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận.
- Tổ chức chơi theo nhóm, trò 

chơi tập thể
Lớp

Sân 

chơi 

khu 5

x HĐNT

760

Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành 

vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận 

ra việc làm của mình có ảnh hưởng 

đến người khác

Phân biệt hành vi đúng sai với 

thiên nhiên. Vi deo dấu hiệu nhận 

biết hiện tượng tự nhiên

https://drive.google.com/file/d/1

bCqIAkZXtQ3Vf1qraCynFt0tsLVNg

Qpu/view?usp=sharing

Lớp Lớp học x HĐC

772
Bảo vệ nguồn nước, môi trường thiên 

nhiên

Bảo vệ nguồn nước, môi trường 

thiên nhiên Vi deo nguyên nhân 

gây ô nhiễm nguồn nước

https://drive.google.com/file/d/1

tFqDNxZZUbod7aCG5FArSENaPfF

dGQ76/view?usp=sharing

Lớp Lớp học x HĐC

773
Biết quan tâm bảo vệ môi trường xung 

quanh

Bảo vệ nguồn nước, môi trường 

thiên nhiên

Trò chuyện bé bảo vệ nguồn 

nước
Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT

774
Biết quan tâm bảo vệ môi trường xung 

quanh

Bảo vệ nguồn nước, môi trường 

thiên nhiên

Trò chuyện và xem hình ảnh 

về những hành động bảo vệ 

nguồn nước

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

775
Biết quan tâm bảo vệ môi trường xung 

quanh

Bảo vệ nguồn nước, môi trường 

thiên nhiên Vi deo chơi an toàn với 

sỏi đá

https://drive.google.com/file/d/1

uGihFfR_qAA2Mfv4fNhna29x0qxL

d8UX/view

Lớp Lớp học x HĐC
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https://drive.google.com/file/d/1bCqIAkZXtQ3Vf1qraCynFt0tsLVNgQpu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bCqIAkZXtQ3Vf1qraCynFt0tsLVNgQpu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bCqIAkZXtQ3Vf1qraCynFt0tsLVNgQpu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tFqDNxZZUbod7aCG5FArSENaPfFdGQ76/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tFqDNxZZUbod7aCG5FArSENaPfFdGQ76/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tFqDNxZZUbod7aCG5FArSENaPfFdGQ76/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uGihFfR_qAA2Mfv4fNhna29x0qxLd8UX/view
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776
Biết quan tâm bảo vệ môi trường xung 

quanh

Bảo vệ nguồn nước, môi trường 

thiên nhiên Vi deo bảo vệ môi 

trường biển

http://mndinhtienhoang.hoankie

m.edu.vn/thu-vien/video-

clip/phim-hoat-hinh-cung-chung-

tay-bao-ve-moi-truong-bien-.html

Lớp Lớp học x HĐC

777
Biết quan tâm bảo vệ môi trường xung 

quanh

Bảo vệ nguồn nước, môi trường 

thiên nhiên
- Nhặt lá cây, nhổ cỏ Lớp

Sân 

chơi 

khu 1

x HĐNT

778
Biết quan tâm bảo vệ môi trường xung 

quanh

Bảo vệ nguồn nước, môi trường 

thiên nhiên

Tiết học: Dạy trẻ kĩ năng bảo 

vệ môi trường biển
Lớp Lớp học x HĐH

780
Biết quan tâm bảo vệ môi trường xung 

quanh

Bảo vệ nguồn nước, môi trường 

thiên nhiên Vi deo tiết kiệm nước

https://drive.google.com/file/d/1l

5DVDvdDiI2y2HnEN65otinfkls4Hy

RH/view?usp=sharing

Lớp Lớp học x HĐC

782
Biết quan tâm bảo vệ môi trường xung 

quanh

- Chơi: Chọn hành vi đúng- sai 

với nguồn nước
Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

783
Biết quan tâm bảo vệ môi trường xung 

quanh

- Chơi: Chọn hành vi đúng- sai 

với thiên nhiên
Lớp Lớp học x HĐG

784 # # # # # #

787

Có hành vi bảo vệ môi trường trong 

sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở 

mọi người xung quanh cùng thực hiện

Có hành vi bảo vệ môi trường 

trong sinh hoạt hàng ngày và biết 

nhắc nhở mọi người xung quanh 

cùng thực hiện

Quan sát sự đổi màu của nước Lớp

Sân 

chơi 

khu 5

x HĐNT

2. Quan tâm đến môi trường

Bảo vệ nguồn nước, môi trường 
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http://mndinhtienhoang.hoankiem.edu.vn/thu-vien/video-clip/phim-hoat-hinh-cung-chung-tay-bao-ve-moi-truong-bien-.html
http://mndinhtienhoang.hoankiem.edu.vn/thu-vien/video-clip/phim-hoat-hinh-cung-chung-tay-bao-ve-moi-truong-bien-.html
http://mndinhtienhoang.hoankiem.edu.vn/thu-vien/video-clip/phim-hoat-hinh-cung-chung-tay-bao-ve-moi-truong-bien-.html
http://mndinhtienhoang.hoankiem.edu.vn/thu-vien/video-clip/phim-hoat-hinh-cung-chung-tay-bao-ve-moi-truong-bien-.html
https://drive.google.com/file/d/1l5DVDvdDiI2y2HnEN65otinfkls4HyRH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5DVDvdDiI2y2HnEN65otinfkls4HyRH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5DVDvdDiI2y2HnEN65otinfkls4HyRH/view?usp=sharing
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788

Có hành vi bảo vệ môi trường trong 

sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở 

mọi người xung quanh cùng thực hiện

Có hành vi bảo vệ môi trường 

trong sinh hoạt hàng ngày và biết 

nhắc nhở mọi người xung quanh 

cùng thực hiện

Quan sát sự hoà tan trong nước Lớp Lớp học x HĐNT

789

Có hành vi bảo vệ môi trường trong 

sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở 

mọi người xung quanh cùng thực hiện

Có hành vi bảo vệ môi trường 

trong sinh hoạt hàng ngày và biết 

nhắc nhở mọi người xung quanh 

cùng thực hiện

Quan sát " hoa giấy nở trên 

nước"
Lớp

Sân 

chơi 

khu 1

x HĐNT

796 Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường
Trò chuyện cùng trẻ về 1 số 

biện pháo bảo vệ môi 

trường.

Lớp

Sân 

chơi 

khu 2

x ĐTT ĐTT

797 Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường

Trò chuyện về những hành 

vi đáng khen giúp bảo vệ 

môi trường của bé hàng 

ngày: vứt rác đúng nơi quy 

định, không hái hoa bẻ 

cành, …

Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT

798 Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường
Đi dạo khu vực cổng trường, 

thực hành nhặt lá rụng
Lớp

Sân 

chơi 

khu 4

x HĐNT

802

Có ý thức tiết kiệm điện, nước trong 

sinh hoạt: Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi 

phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, 

không để thừa thức ăn

Tiết kiệm trong sinh hoạt

 Trò chuyện với trẻ về cách tiết 

kiệm điện, nước trong sinh 

hoạt hàng ngày

- Thực hành tiết kiệm nước 

trong hoạt động rửa tay hàng 

ngày, lau rửa đồ chơi...

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG
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803

Có ý thức tiết kiệm điện, nước trong 

sinh hoạt: Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi 

phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, 

không để thừa thức ăn

Tiết kiệm trong sinh hoạt
TC: Thực hành rửa tay tiết 

kiệm nước
Lớp Lớp học x VS-AN

804

Có ý thức tiết kiệm điện, nước trong 

sinh hoạt: Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi 

phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, 

không để thừa thức ăn

Tiết kiệm trong sinh hoạt

TC: Chọn tranh có hành vi 

tiết kiệm điện ra khỏi 

phòng tắt quạt, điện 

Lớp Lớp học x HĐG

807 # # # # # #

808 # # # # # #

823

Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, 

ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng 

dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện 

phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

- Làm quen bài thơ Bình minh 

trong vườn.                      - 

Truyện Giọt nước tí xíu

Lớp Lớp học x HĐC HĐC HĐC

826 # # # # # #

834

Nghe và nhận biết các thể loại âm 

nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân 

ca, nhạc cổ điển)

Nghe và nhận biết các thể loại âm 

nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, 

dân ca, nhạc cổ điển)

-  Cho trẻ nghe và nhận biết 

các thể loại âm nhạc khác nhau 

chủ đề Nước và mùa

Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

843

Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, 

tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản 

nhạc

Nghe và nhận ra sắc thái (vui, 

buồn, tình cảm tha thiết) của các 

bài hát, bản nhạc

-  Nghe và nhận ra sắc thái 

(vui, buồn, tình cảm tha thiết) 

của các bài hát, bản nhạc trong 

chủ đề HTTN

Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
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HTTN

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

8/4 

– 

2/5/

2025

Sự cần 

thiết của 

nước

Hiện 

tượng tự 

nhiên

Tài 

nguyên 

môi 

trường 

biển

Cát sỏi 

đá

CHỦ ĐỀ: 

"TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG - 

HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN"

Địa 

điểm tổ 

chức

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề 

Hoạt động chủ đề

Phạm 

vi thực 

hiện

tt

853
Tiết học dạy hát: Giọt mưa và 

em bé
Lớp Lớp học x HĐH

859

Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn 

cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm 

của bài hát qua giọng hát, nét mặt, 

điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể 

hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
Tiết học dạy hát: Nghịch cát Lớp Lớp học x HĐH

861 Tiết hoc. Dạy hát. Bé yêu biển Lớp Lớp học x HĐH

864

Có khả năng vận động nhịp nhàng phù 

hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản 

nhạc với các hình thức (vỗ tay theo 

các loại tiết tấu, múa)

Vận động nhịp nhàng theo giai 

điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái 

phù hợp với các bài hát, bản nhạc

Vận động nhịp nhàng theo giai 

điệu bài hát: "Điều đó tùy 

thuộc vào hành động của bạn", 

"Em vẽ môi trường xanh", "Em 

yêu màu xanh", "Vì cuộc sống 

đẹp tươi".

Lớp Lớp học x HĐC

879

Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên 

vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên 

để tạo ra sản phẩm

Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật 

liệu tạo hình, vật liệu trong thiên 

nhiên, phế liệu để tạo ra các sản 

phẩm

Tiết học Trang trí áo mưa Lớp Lớp học x HĐH

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể 

hiện sắc thái, tình cảm của bài hát

Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn 

cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm 

của bài hát qua giọng hát, nét mặt, 

điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể 

hiện sắc thái, tình cảm của bài hát

Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn 

cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm 

của bài hát qua giọng hát, nét mặt, 

điệu bộ, cử chỉ…
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HTTN

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

8/4 

– 

2/5/

2025

Sự cần 

thiết của 

nước

Hiện 

tượng tự 

nhiên

Tài 

nguyên 

môi 

trường 

biển

Cát sỏi 

đá

CHỦ ĐỀ: 

"TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG - 

HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN"

Địa 

điểm tổ 

chức

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề 

Hoạt động chủ đề

Phạm 

vi thực 

hiện

tt

883

Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên 

vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên 

để tạo ra sản phẩm

Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật 

liệu tạo hình, vật liệu trong thiên 

nhiên, phế liệu để tạo ra các sản 

phẩm

Trò chơi: Tranh từ vỏ sò, vỏ ốc

Tranh từ sỏi, tranh cát

Đồ chơi từ vỏ sò, vỏ ốc

- Làm quà lưu niệm: chuông 

gió vỏ sò, vòng tay từ vỏ ốc...

Lớp Lớp học x HĐG HĐG

884

Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên 

vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên 

để tạo ra sản phẩm

Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật 

liệu tạo hình, vật liệu trong thiên 

nhiên, phế liệu để tạo ra các sản 

phẩm

Trò chơi: xếp hình trang trí 

bẳng lá, cành cây, sỏi, hoa…
Lớp Lớp học x HĐG HĐG

888

Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên 

vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên 

để tạo ra sản phẩm

Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật 

liệu tạo hình, vật liệu trong thiên 

nhiên, phế liệu để tạo ra các sản 

phẩm

Tiết học: Làm tranh từ sỏi đá Lớp Lớp học x HĐH

897

Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo 

thành bức tranh có màu sắc hài hòa, 

bố cục cân đối

Vẽ để tạo thành bức tranh có màu 

sắc hài hòa, bố cục cân đối

Trò chơi vẽ theo đề tài " rừng 

cây của bé" trên chất liệu thiên 

nhiên: sỏi, gỗ.

Lớp Lớp học x HĐG HĐG

898

Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo 

thành bức tranh có màu sắc hài hòa, 

bố cục cân đối

Vẽ để tạo thành bức tranh có màu 

sắc hài hòa, bố cục cân đối

Trò chơi: Vẽ đề tài hành động 

bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Lớp Lớp học x HĐG HĐG

919
Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo 

thành sản phẩm có bố cục cân đối

Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo 

thành sản phẩm có bố cục cân đối

  nặn đồ dùng, dụng cụ chứa 

nước
Lớp Lớp học x HĐC
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HTTN

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

8/4 

– 

2/5/

2025

Sự cần 

thiết của 

nước

Hiện 

tượng tự 

nhiên

Tài 

nguyên 

môi 

trường 

biển

Cát sỏi 

đá

CHỦ ĐỀ: 

"TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG - 

HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN"

Địa 

điểm tổ 

chức

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề 

Hoạt động chủ đề

Phạm 

vi thực 

hiện

tt

934 # # # # # #

942

- Tổ chức hoạt động âm nhạc: 

Văn nghệ cuối tuần, bé sáng 

tạo vận động âm nhạc, tạo tiết 

tấu bài hát về chủ đề HTTN

Lớp Lớp học x HĐC

953 Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của 

mình

-  Trao đổi, gợi mở cho trẻ tự 

đặt tên cho sản phẩm tạo hình 

của mình

Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

Cộng tổng 127 53 58 69 47

26 9 16 17 11

27 11 13 11 9

27 10 12 16 7

31 16 10 16 12

16 7 7 9 8

8 10 12 6

1 1 1 1

17 20 28 17

8 9 12 11

4 3 3 2

11 11 9 6

0 0 0 0

0 0 0 0

5 5 5 5

1 1 1 0

1 2 1 2

1 2 1 1

0 0 1 0

2 0 1 2

                 - Thăm quan dã ngoại

                 -  Lễ hội

                - Đón trả trẻ

                 - Thể dục sáng

                 - Hoạt động góc

                 - Hoạt động ngoài trời

                 - Vệ sinh - ăn ngủ

                 - Hoạt động chiều

                 - Hoạt động học

Chia cụ thể

hoạt động học

Giờ thể chất

Giờ nhận thức

Giờ ngôn ngữ

Giờ TCKNXH

Giờ thẩm mỹ

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào 

chủ đề

Chia theo hoạt động trong chế độ 

sinh hoạt

C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra 

âm thanh, vận động theo các bài 

hát, bản nhạc yêu thích

Chia theo lĩnh vực
Lĩnh vực nhận thức

Lĩnh vực thể chất

Lĩnh vực ngôn ngữ

Lĩnh vực TCKNXH

Lĩnh vực thẩm mỹ

Có khả năng tự nghĩ ra các hình thức 

để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo 

các bản nhạc, bài hát yêu thích.                           

               Biết gõ đệm bằng dụng cụ 

theo tiết tấu tự chọn
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự 

điều chỉnh 

(nếu có) 

Sự cần thiết của nước 1 Từ 07/04 đến 11/04/2025 Phạm Thị Hằng  

Hiện tượng tự nhiên 1 Từ 14/04 đến 18/04/2025 Cao Thị Thanh  

Tài nguyên môi trường biển 1 Từ 21/04 đến 25/04/2025 Phạm Thị Hằng  

Cát sỏi đá 1 Từ 28/04 đến 2/05/2025 Cao Thị Thanh  

 

III. CHUẨN BỊ: 

 Nhánh 1: Sự cần thiết của 

nước 

Nhánh 2: Hiện tượng tự 

nhiên 

Nhánh 3: Tài nguyên môi 

trường biển 

Nhánh 4: Cát sỏi đá 

Giáo 

viên 

- Lập kế hoạch cho chủ đề: 

Soạn giáo án.                                                    

-Trang trí lớp, tạo môi 

trường cho trẻ hoạt động 

đúng với các chủ đề nhánh 

cần thực hiện.                        

- Làm đồ dùng , đồ chơi 

phục vụ cho chủ đề.   

+ Phát triển thể chất: Đồ 

chơi phát triển vận động để 

cho trẻ hoạt động, vòng thể 

dục. 

+ Phát triển ngôn ngữ: 

Tranh truyện giọt nước tí 

xíu. 

+ Phát triển thẩm mỹ:   

- Lập kế hoạch cho chủ 

đề: Soạn giáo án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo môi 

trường cho trẻ hoạt động 

đúng với các chủ đề 

nhánh cần thực hiện.                        

- Làm đồ dùng , đồ chơi 

phục vụ cho chủ đề.   

+ Phát triển thể chất: Đồ 

chơi phát triển vận động 

để cho trẻ hoạt động.,túi 

cát. 

+ Phát triển ngôn ngữ: 

giáo án điện tử chữ cái s, 

x  

+ Phát triển thẩm mỹ:   

- Lập kế hoạch cho chủ đề: 

Soạn giáo án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo môi 

trường cho trẻ hoạt động 

đúng với các chủ đề nhánh 

cần thực hiện.                        

- Làm đồ dùng , đồ chơi 

phục vụ cho chủ đề.   

+ Phát triển thể chất: Đồ 

chơi phát triển vận động để 

cho trẻ hoạt động. Bóng, 

giây thừng.bóng cho cô và 

trẻ. 

+ Phát triển ngôn ngữ: 

Tranh thơ, bé nhìn biển. 

+ Phát triển thẩm mỹ:   

- Lập kế hoạch cho chủ đề: 

Soạn giáo án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo môi 

trường cho trẻ hoạt động 

đúng với các chủ đề nhánh 

cần thực hiện.                        

- Làm đồ dùng , đồ chơi 

phục vụ cho chủ đề.   

+ Phát triển ngôn ngữ: 

Tranh thơ: Bạn cá 

+ Phát triển thẩm mỹ:   

- Tạo hình: Tranh rỗng về 

các chủ đề nhánh. Tô, vẽ, 

xé dán các chủ đề nhánh. 

 - Âm nhạc: Nhạc các bài 

hát. 
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 Nhánh 1: Sự cần thiết của 

nước 

Nhánh 2: Hiện tượng tự 

nhiên 

Nhánh 3: Tài nguyên môi 

trường biển 

Nhánh 4: Cát sỏi đá 

- Tạo hình: nilong cho trẻ 

trang trí áo mưa. 

 - Âm nhạc: Nhạc bài hát 

Giọt mưa và em bé. Dụng 

cụ âm nhạc: Mic 

-  Đồ dùng: Sáp màu, màu 

nước, keo, kéo, hồ dán. 

+ Phát triển nhận thức: 

Chuẩn bị một số đồ dung 

học khám phá về nước cho 

trẻ thực hành.. 

+ Phát triển tình cảm  kỹ 

năng xã hội: Tranh ảnh, 

video về hinh ảnh chú 

cảnh sát giao thông đường 

bộ. 

- Tạo hình: Tranh rỗng về 

các chủ đề nhánh. Tô, vẽ, 

xé dán các chủ đề nhánh 

cho góc chơi. 

-  Đồ dùng: Sáp màu, 

màu nước, keo, kéo, hồ 

dán. 

+ Phát triển nhận thức: 

Chuẩn bị một số đồ dung 

học toán về chủ đề. 

 

- Tạo hình: Tranh rỗng về 

các chủ đề nhánh. Tô, vẽ, 

xé dán các chủ đề nhánh. 

 - Âm nhạc: Nhạc các bài 

hát Bé yêu biển lắm. Mic. 

-  Đồ dùng: Sáp màu, màu 

nước, keo, kéo, hồ dán. 

+ Phát triển nhận thức: 

Chuẩn bị một số tranh ảnh 

về chủ đề cho trẻ học khám 

phá. 

+ Phát triển tình cảm  kỹ 

năng xã hội: Tranh ảnh, 

video về hinh ảnh tài 

nguyên môi trường. 

-  Đồ dùng: Sáp màu, màu 

nước, keo, kéo, hồ dán. 

+ Phát triển nhận thức: 

Chuẩn bị một số đồ dung 

học toán về chủ đề. 

Chuẩn bị một số hình ảnh 

về cát, sỏi đá… 

 

Nhà 

trường 

Tạo môi trường sân vườn 

có nhiều cây xanh bóng 

mát 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật 

chất cho nhóm lớp 

- Có đầy đủ đồ chơi ngoài 

trời 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở 

vật chất cho cô và trẻ 

thực hiện các hoạt động 

trong ngày. 

- Tạo môi trường sân vườn 

có nhiều cây xanh bóng mát 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật 

chất cho nhóm lớp 

- Có đầy đủ đồ chơi ngoài 

trời 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở 

vật chất cho cô và trẻ thực 

hiện các hoạt động trong 

ngày. 
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 Nhánh 1: Sự cần thiết của 

nước 

Nhánh 2: Hiện tượng tự 

nhiên 

Nhánh 3: Tài nguyên môi 

trường biển 

Nhánh 4: Cát sỏi đá 

Phụ 

huynh 

Tạo tâm lý thoải mái cho 

trẻ trước khi đưa trẻ đến 

trường  

- Cung cấp cho giáo viên 

những nguyên vật liệu để 

cô và trẻ làm đồ dùng đồ 

chơi 

- Cùng cô dạy trẻ các bài 

thơ, bài hát về chủ đề trẻ 

học. 

- Chuẩn bị một số nguyên 

vật liệu để cho cô và trẻ 

thực hiện trong chủ đề. 

 

Tạo tâm lý thoải mái cho trẻ 

trước khi đưa trẻ đến trường  

- Cung cấp cho giáo viên 

những nguyên vật liệu để cô 

và trẻ làm đồ dùng đồ chơi  

- Cùng cô dạy trẻ các bài 

thơ, bài hát về chủ đề trẻ 

học. 

- Chuẩn bị một số nguyên 

vật liệu để cho cô và trẻ 

thực hiện trong chủ đề. 

 

Trẻ Hứng thú tham gia hoạt 

động cùng cô và để thực 

hiện chủ đề . 

- Một số đồ dùng, đồ chơi 

của trẻ.  

- Đầy đủ trang phục đồ 

dùng cá nhân khi đến lớp  

- Đi học đúng giờ 

- Cùng cô trang trí lớp, 

làm đồ dùng đồ chơi hoạt 

động cho các chủ đề 

nhánh. 

- Nghe cô dọc thơ:  

- Cùng cô tìm kiếm 

nguyên liệu phục vụ cho 

chủ đề: Hộp, vỏ sữa, chai 

nước ngọt, bìa cát tông. 

- Làm quen với một số 

bài thơ, thuộc chủ đề, 

làm quen với chữ cái : s,x 

 

Hứng thú tham gia hoạt 

động cùng cô và để thực 

hiện chủ đề . 

- Một số đồ dùng, đồ chơi 

của trẻ.  

- Đầy đủ trang phục đồ 

dùng cá nhân khi đến lớp  

- Đi học đúng giờ 

 

- Cùng cô trang trí lớp, 

làm đồ dùng đồ chơi hoạt 

động cho các chủ đề 

nhánh. 

- Nghe cô dọc thơ:  

- Cùng cô tìm kiếm 

nguyên liệu phục vụ cho 

chủ đề: Hộp, vỏ sữa, chai 

nước ngọt, bìa cát tông. 

- Làm quen với một số bài 

thơ, thuộc chủ đề, làm 

quen với chữ cái : s, x 
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ: 

T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

1 Đón trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân gọn gàng, đúng nơi qui định. Kiểm tra đầu tóc, quần 

áo gọn gàng, trao đổ cùng phụ huynh về sức khỏe của bé.  

- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề: Tài nguyên môi trường và hiện tượng tự nhiên. 

- Cho trẻ nghe nhạc, nghe hát những bài về chủ đề.  

- Trẻ hoạt động theo ý thích. Cô đón trẻ vào lớp nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ huynh 

về tình hình của trẻ  

- Trò chuyện với trẻ về cách phòng tránh một số tai nạn, bệnh thông thường. 

- Trò chuyện với trẻ về đặc điểm, sở thích, nhu cầu của bạn trai, bạn gái. 

- Trò chuyện với trẻ về ảnh hưởng của thời tiết đến sức khỏe con người, việc lựa chọn trang phục phù 

hợp theo mùa. 

- Trò chuyện về thói quen vệ sinh phòng bệnh về một số bệnh liên quan đến ăn uống 

- Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng 

trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật. 

 

2 Thể dục sáng 

- Khởi động: Cho trẻ làm đoàn tàu trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi kết hợp các kiểu đi: đi nhanh, đi 

chậm, đi khom, đi mé, chạy nhanh, chạy chậm…Sau đó về đội hình 3 hàng ngang theo tổ dãn cách 

đều. 

- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với lời bài hát: Cho tôi đi làm mưa với, mùa hè đến 

- Bài 8: + Hô hấp: Thổi bóng bay. 

+ Tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân. 

+ Chân: Ngồi duỗi chân, đưa lần lượt từng chân lên cao.  

+ Lưng, bụng, lườn: Đứng cúi gập người ngón tay chạm mũi bàn chân. 

+ Bật, nhảy: Nhảy lên đưa 2 chân sang ngang.  

- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân tập. 

 

  
Nhánh 

1: Sự 

Ngày 

07/4/2025 

Ngày 

08/4/2025 

Ngày 

09/4/2025 

Ngày 

10/4/2025 

Ngày 

11/4/2025 

Ngày 

12/4/2025 
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T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

cần 

thiết 

của 

nước 

PTTC 

Bật chụm tách 

chân qua 7 ô 

PTNT  

Thí nghiệm: Sự 

hòa tan của 

nước 

PTTM 

Trang trí áo 

mưa 

PTNN 

Kể chuyện cho 

trẻ nghe: Giọt 

nước tý xíu 

PTTM 

Dạy trẻ ca hát 

bài: Giọt mưa 

và em bé 

PTNN 

Ôn Truyện 

Thỏ con đi 

học 

Nhánh 

2: 

Hiện 

tượng 

tự 

nhiên 

Ngày 

14/4/2025 Ngày 6/ 4/2024 

PTTC 

Ném trúng đích 

nằm ngang 

bằng 2 tay 

Ngày 

15/4/2025 Ngày 6/ 4/2024 

PTNT  

 Khám phá các 

mùa trong năm 

Ngày 

16/4/2025 

PTNN  

Làm quen 

nhóm chữ cái: 

S, X 

Ngày 

17/4/2025 

PTNT 

So sánh thêm 

bớt trong phạm 

vi 9 

Ngày 

18/4/2025 

PTNN 

Dạy trẻ đọc 

thuộc thơ: Bình 

minh trong 

vườn 

 

Ngày 

19/4/2025 

PTTM 

Ôn hát bài: 

Giọt mưa và 

em bé 

 

Nhánh 

3: Tài 

nguyên 

môi 

trường 

biển 

 

Ngày 

21/4/2025 

PTTC 

Ném và bắt 

bóng bằng 2 

tay người đối 

diện khoảng 

cách 4m 

Ngày 

22/4/2025 

PTTM 

Dạy hát: Bé 

yêu biển 

Ngày 

23/4/2025 

PTNT 

Khám phá về 

muối biển 

 

Ngày 

24/4/2025 

PTNN 

Dạy thơ: Bé 

nhìn biển 

Ngày 

25/4/2025 

PTTCKNXH 

Dạy trẻ kỹ 

năng bảo vệ 

môi trường 

biển 

Ngày 

26/4/2025 

PTNN  

Ôn nhóm chữ 

cái: S, X 
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T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

3 

Hoạt 

động 

học 

Nhánh 

4: Cát 

sỏi đá  

Ngày 

28/4/2025 

PTTM 

Dạy KNCH: 

Nghịch cát 

Ngày 

29/4/2025 

PTNT 

Chia nhóm số 9 

thành 2 phần 

bằng các cách 

khác nhau 

Ngày 

30/4/2025 

PTNN 

Thơ : Bạn cát 

Ngày 

01/5/2025 

PTNT   

Điều kỳ diệu từ 

sỏi  

Ngày    

02/5/2025 Ngày 20/ 4/2024 

 PTTM 

Làm tranh từ 

sỏi đá 

Ngày 

03/5/2025 

PTNN 

Ôn thơ: Bé 

nhìn biển 

 

4 

Hoạt 

động 

ngoà

i trời 

Nhánh 

1: Sự 

cần 

thiết 

của 

nước 

Ngày 

07/4/2025 

- HĐCMĐ: 

Quan sát nước 

máy 

- TCVĐ: Kéo 

co 

- Chơi tự do tại 

khu vực đu 

quay 

 

Ngày 

08/4/2025 

- HĐCMĐ:  

Trải nghiệm 

nhặt lá cây. 

- TCVĐ: Mưa 

to, mưa nhỏ 

- Chơi tự do tại 

khu chợ quê 

Ngày 

09/4/2025 

- HĐCMĐ: Thí 

nghiệm về ích 

lợi của nước 

đối với cây 

- TCVĐ: 

Chuyền nước. 

- Chơi tự do tại 

khu vực hòn 

non bộ 

Ngày 

10/4/2025 

- HĐCMĐ: 

Quan sát thời 

tiết. 

- TCVĐ: Đua 

thuyền 

- Chơi tự do tại 

khu vực sân đá 

bóng 

 

 

 

Ngày 

11/4/2025 

- HĐCMĐ: Thí 

nghiệm: Tập 

đo dung tích 

- TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây 

- Chơi tự do tại 

khu vực xích 

đu 

 

Ngày 

12/4/2025 

- HĐCMĐ:  

Trải nghiệm 

làm máy lọc 

nước. 

- TCVĐ: 

Rồng rắn lên 

mây 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

vườn cổ tích 

 

Nhánh 

2 

Hiện 

tượng 

tự 

Ngày 

14/4/2025 

- HĐCMĐ:  

Quan sát bầu 

trời 

Ngày 

15/4/2025 

- HĐCMĐ:  

Thí nghiệm núi 

lửa phun trào 

Ngày 

16/4/2025 

- HĐCMĐ: 

- Quan sát đám 

mây 

Ngày 

17/4/2025 

- HĐCMĐ: 

Trải nghiệm 

Làm dung 

Ngày 

18/4/2025 

- HĐCMĐ: Thí 

nghiệm Hoa 

giấy nở trong 

Ngày 

19/4/2025 

- HĐCMĐ:  

Trải nghiệm 

Chăm sóc bồn 
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T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

nhiên - TCVĐ: Ai  

đứng bằng 1 

chân giỏi hơn 

- Chơi tự do tại 

khu vực đu 

quay 

 

- TCVĐ: Mưa 

to, mưa nhỏ 

- Chơi tự do tại 

khu chợ quê 

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

- Chơi tự do tại 

khu vực hòn 

non bộ 

nham  

- TCVĐ: Lộn 

cầu vồng 

- Chơi tự do tại 

khu vực sân đá 

bóng 

 

 

 

nước. 

TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây 

- Chơi tự do tại 

khu vực xích 

đu 

 

hoa dừa cạn 

TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

xích đu 

 

 

Nhánh 

3: Tài 

nguyên 

môi 

trường 

biển 

 

Ngày 

21/4/2025 

- HĐCMĐ: 

Trải nghiệm 

chơi với cát 

nước 

- TCVĐ: Tung 

bóng 

- Chơi tự do tại 

khu vực đu 

quay. 

 

Ngày 

22/4/2025 

- HĐCMĐ: Thí 

nghiệm mưa 

cầu vồng 

- TCVĐ: Mưa 

to, mưa nhỏ 

- Chơi tự do tại 

khu chợ quê 

Ngày 

23/4/2025 

- HĐCMĐ: - 

Quan sát thời 

tiết trong ngày 

- TCVĐ: Mèo 

chuột 

- Chơi tự do tại 

khu vực hòn 

non bộ 

Ngày 

24/4/2025 

- HĐCMĐ: 

Quan sát nước 

giếng. 

- TCVĐ: Lộn 

cầu vồng 

- Chơi tự do tại 

khu vực sân đá 

bóng 

 

 

Ngày 

25/4/2025 

- HĐCMĐ:Trải 

nghiệm đi dạo 

cổng trường, 

thực hành nhặt 

lá rụng. 

- TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây 

- Chơi tự do tại 

sân bóng 

Ngày 

26/4/2025 

- HĐCMĐ: 

Thí nghiệm 

pha trộn màu 

sắc 

- TCVĐ: Mèo 

chuột 

- Chơi tự do 

tại khu vực 

hòn non bộ 
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T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

Nhánh 

4: Cát 

sỏi đá  

Ngày 

28/4/2025 

- HĐCMĐ: Thí 

nghiệm tan và 

không tan. 

- TCVĐ: Trồng 

nụ trồng hoa 

- Chơi tự do tại 

khu vực hòn 

non bộ 

 

Ngày 

29/4/2025 

- HĐCMĐ: 

Quan sát: vật 

chìm, vật nổi. 

- TCVĐ: 

Chuyền cát.  

- Chơi tự do tại 

khu vực sân đá 

bóng 

 

Ngày 

30/4/2025 

- HĐCMĐ: Thí 

nghiệm vơí cát 

nước 

- TCVĐ: 

Chuyển nước 

- Chơi tự do tại 

khu vực xích 

đu 

 

Ngày 

01/5/2025 

- HĐCMĐ: 

Quan sát nước 

không màu và 

nước có màu.  

- TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa 

- Chơi tự do tại 

sân chơi khu 

vực cầu trượt 

Ngày 

02/5/2025 

- HĐCMĐ: 

Trải nghiệm: 

Tập đo dung 

tích. 

- TCVĐ: Chơi 

với bóng 

- Chơi tự do tại 

khu vực xích 

đu 

Ngày 

03/5/2025 

- HĐCMĐ: 

Trải nghịệm 

chơi với cát 

- TCVĐ: Cáo 

và thỏ,  

- Chơi tự do 

tại khu vực 

sân đá bóng 

 

 

5 
Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

- Cho trẻ nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau về chủ đề. 

- Trò chuyện với trẻ về các thao tác cách xúc miệng nước muối. Thực hành xúc miệng nước muối 

đúng quy trình 

- Trò chuyện nhận biết nhóm thực phẩm giàu chất đạm: Tôm, cua, cá, trứng, ốc …Chất vitamin và 

chất khoáng các loại rau củ quả  

- Trò chuyện về một số bệnh liên quan đến ăn uống 

- Trẻ chủ động và độc lập trong một số hoạt động, Làm trực nhật tham gia phối hợp với các bạn trong 

giờ ăn , ngủ. 

- Tổ chức hướng dẫn trẻ cách sử dụng bồn cầu sau khi đi vệ sinh.  

- Tổ chức hướng dẫn trẻ biết bảo quản thiết bị vệ sinh sau khi đi vệ sinh 
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T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

  

Nhánh 

1: Sự 

hòa tan 

của 

nước 

Ngày 

07/4/2025 

- Trò chuyện, 

xem video về 

một số trường 

hợp khẩn cấp 

cần người giúp 

đỡ như: bị 

cháy, ngã chảy 

máu, có người 

rơi xuống 

nước.. 

Ngày 

08/4/2025 

- Trò chuyện, 

xem video về 

một số khu vực 

nguy hiểm: nơi 

có nước, ao, 

bể… 

- Ôn chữ cái đã 

học 

Ngày 

09/4/2025 

- Xem Vi deo 

nguyên nhân 

gây ô nhiễm 

nguồn nước. 

- Ôn chữ số đã 

học 

Ngày 

10/4/2025 

- Đoc bài thơ 

Bình minh 

trong vườn.                      

- Truyện Giọt 

nước tí xíu. 

Ngày 

11/4/2025 

- Dạy trẻ kể lại 

câu chuyện 

Giọt nước tí 

xíu. 

- Liên hoan văn 

nghệ cuối tuần 

- Nếu gương bé 

ngoan 

Ngày 

12/4/2025 

- Ôn chữ cái, 

chữ số đã học 

 

  

Nhánh 

2 

Hiện 

tượng 

tự 

nhiên 

Ngày 

14/4/2025 

- Cho trẻ cà cởi 

cúc áo trang 

phục mùa hè. 

- Trò chuyện 

về 1 số mùa 

trong năm. 

Ngày 

15/4/2025 

- Trò chuyện 

cho trẻ xem ti 

vi về một số 

thiên tai. 

Ngày 

16/4/2025 

- Vi deo dấu 

hiệu nhận biết 

hiện tượng tự 

nhiên 

Ngày 

17/4/2025 

- Làm quen với 

cách đọc và 

hướng đọc  các 

chữ cái: S, x 

Ngày 

18/4/2025 

- Liên hoan văn 

nghệ cuối tuần, 

phát bé ngoan. 

 

Ngày 

19/4/2025 

- Trò chuyện 

cho trẻ xem ti 

vi về một số 

thiên tai. 

6 

Hoạt 

động 

chiề

u 

Nhánh 

3: Tài 

nguyên 

môi 

trường 

biển 

Ngày 

21/4/2025 

- Nói về các ý 

tưởng để bảo 

vệ tài nguyên 

thiên nhiên của 

Ngày 

22/4/2025 

- Xem Vi deo 

bảo vệ môi 

trường biển 

Ngày 

23/4/2025 

- Cùng cô làm 

đồ chơi phục 

vụ cho chủ đề 

 

Ngày 

24/4/2025 

- Nghe hát: 

Mưa rơi ( dân 

ca Xá – Tây 

Bắc) 

Ngày 

25/4/2025 

- Liên hoan văn 

nghệ cuối tuần. 

- Nếu gương bé 

ngoan. 

Ngày 

26/4/2025 

- Làm đồ chơi 

phục vụ cho 

chủ đề sau 
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T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

 quê hương 

- Trò chuyện 

về muối biển. 

 

- Làm quen 

cách vỗ đệm 

theo TTPH với 

bài hát mùa hè 

đến. 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 

4: Cát 

sỏi đá 

Ngày 

28/4/2025 

- X em vi deo 1 

số điều kì diệu 

từ sỏi. 

- Ôn bài hát 

nghịch cát. 

Ngày 

29/4/2025 

- Làm quen 

Bài thơ “Bạn 

cát”. 

Ngày 

30/4/2025 

- Vi deo chơi 

an toàn với sỏi 

đá 

- Trò chuyện, 

về việc sử dụng 

cát đá an toàn. 

Ngày 

01/4/2025 

- Làm quen 

Cách tạo ra 

những bức 

tranh từ sỏi đá. 

Ngày 

02/4/2025 

- Liên hoan văn 

nghệ cuối tuần. 

- Nếu gương bé 

ngoan 

 

 

 

Ngày 

03/4/2025 

- Trò chuyện, 

về việc sử 

dụng cát đá an 

toàn 

 

 

7 Hoạt động nêu 

gương 

- Cô giúp trẻ nhớ lại những hành vi tốt của bạn. Có thể để trẻ tự nhận và tự nêu những   ưu điểm của 

mình. Sau đó cho các bạn trong tổ nhận xét 

- Cô nhận xét gương bạn tốt, làm được việc tốt trong ngày, trong tuần. 

- Cô khái quát lại những ưu điểm của trẻ, động viên khuyến khích trẻ và cho trẻ cắm cờ Bé ngoan. 

 

8 Hoạt động trả 

trẻ 

- Cô trao trẻ tận tay phụ huynh và cho phụ huynh ký đầy đủ vào sổ giao nhận trẻ ; nhắc trẻ chào bố 

mẹ, chào cô. Trao đổi với phụ huynh hoạt động và tình hình trẻ ở nhóm lớp. Tuyên truyền đến các bậc 

phụ huynh vận quần áo phù hợp khi giao mùa; Quan tâm cho trẻ đến lớp đều. 

- Phụ huynh ký đầy đủ vào sổ giao nhận trẻ. 
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT CHỦ ĐỀ:  

Tên góc chơi Mục đích yêu cầu 
Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N  3 N 4   
1 Góc 

phân vai 

Bán hàng 

Siêu thị mi 

ni 

 

 

*Kiến thức: 

- Trẻ biết chào mời 

khách vào thăm các 

khu vực bán hàng. 

- Biết bày hàng, sắp 

xếp hàng hóa phân 

theo các khu. 

- Biết giới thiệu tên 

một số đồ dùng đồ 

chơi trong cửa hàng 

- Biết lấy đúng mặt 

hàng cho khách nhu 

cầu mua, biết nhận 

tiền, trả tiền và nói lời 

cảm ơn khách hàng. 

- Biết dọn hàng ngăn 

nắp khi cửa hàng đóng 

cửa 

 

 

- Trẻ về góc chơi, thỏa 

thuận chơi cùng với 

nhóm bạn, lựa chọn khu 

vực chơi theo ý thích 

trong góc. 

- Trẻ sắp đặt hàng hóa, 

bày các loại mặt hàng 

theo khu, gắn giá tiền cho 

từng loại mặt hàng. 

- Mời chào khách hàng, 

giới thiệu mặt hàng cho 

khách, tư vấn cho khách 

lựa chọn hàng, khách 

mua hàng biết hỏi giá các 

mặt hàng mà mình 

chọn… 

- Cảm ơn khách đến mua 

khách hẹn gặp khách lần 

sau đến mua  hàng, chào 

khách khi khách ra về 

- Một số đồ dùng 

quần, các loại 

quần  áo mùa hè, 

phao bơi, áo, rau, 

bánh, dép, nước 

chanh muối, nước 

lọc, cô ca… 

- Giá tiền, tiền 

mua hàng (Thẻ số 

tương ưng) 

x x 

x x 

- Các loại nước 

giải khát, trà 

tranh, trà sữa, ước 

khoáng lavi, sữa, 

kem. 

- Tranh đá, tranh 

cát 

- Giá tiền, tiền 

mua hàng (Thẻ số 

tương ứng) 

  

x x 

Cửa hàng 

cát, sỏi, đá.  

Nấu ăn  Món ăn 

theo mùa: 

Vắt nước 

* Kiến thức: 

- Trẻ biết cách nấu 

ăn,giới thiệu món ăn. 

- Thỏa thuận với bạn và 

phân công công việc cho 

từng thành viên trong 

- Một số thực 

phẩm: Cam, rau, 

củ, tôm, cá, thịt, 

x  

x   
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Tên góc chơi Mục đích yêu cầu 
Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N  3 N 4  

cam 

  

- Trẻ biết phối hợp 

chơi theo nhóm 1 cách 

nhịp nhàng 

* Kĩ năng: 

- Trẻ nhớ và thực hiện 

một số thao tác vệ sinh 

trước khi chế biến. 

- Rèn cho trẻ các kĩ 

năng chơi theo nhóm 

* Thái độ: Giáo dục trẻ 

chơi đoàn kết biết chia 

sẻ giúp đỡ lẫn nhau 

nhóm chơi. 

- Mua thực phẩm, chế 

biến thực phẩm  

- Thực hiện các thao tác: 

Đánh vẩy cá, làm sạch 

ruột. Rửa sạch cá. Rán 

cá. Bày cá ra đĩa. 

- Nấu món ăn riêu cua 

thực hiện thao tác: Rửa 

sạch cua, cho vào máy 

xay, lọc cua, cho nước 

cua vào nồi nấu. cho 

nước cua ra bát.  

trứng.... 

- Một số bộ 

xoong nồi, bát 

Chảo, dao, thớt, 

đũa, đĩa, dầu ăn, 

bộ vắt nước cam. 

- Bộ đồ nấu ăn ,  

bàn ghế, tủ lạnh, 

khăn trải bàn.... 

- Thực phẩm: Cua 

đồng, bún ,nồi 

,bát Chảo, dao  

 

Bún riêu 

cua 
  

x x 

Bác sĩ: Phòng 

khám của 

bé 

*Kiến thức: 

- Trẻ biết cách khám 

bệnh và kê đơn thuốc 

,phát thuốc cho mọi 

người  

* Kĩ năng: 

- Rèn cho trẻ các kĩ 

năng  giao tiếp ,kĩ 

năng chơi theo nhóm, 

đoàn kết với bạn cùng 

chơi 

- Trẻ biết nhập vai chơi 

và mô phỏng cách khám 

bệnh cho mọi người 

- Phát thuốc kịp thời. 

 

- Dụng cụ y tế: 

Bông, băng, kéo, 

thuốc. dụng cụ 

khám bệnh,  

- Sổ y bạ, hóa đơn  

x x 

x x  
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Tên góc chơi Mục đích yêu cầu 
Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N  3 N 4  

* Thái độ: 

- Giáo dục trẻ chơi 

đoàn kết biết chia sẻ 

giúp đỡ lẫn nhau. 

2: Góc 

xây dựng 

Xây công 

viên nước 

 

 

 

 

 

  

* Kiến thức: 

- Trẻ biết thỏa thuận 

phân công việc cho 

từng thành viên trong 

nhóm chơi. 

- Biết chọn công trình 

để xây. Biết cách xây 

theo  

sự thống nhất trong 

nhóm chơi và một số 

gợi ý của cô. 

- Biết giới thiệu về các 

khu công trình đã xây. 

* Kĩ năng: 

- Trẻ  dùng gạch để 

xếp thành khuôn viên 

sân vườn 

- rèn cho trẻ sự  hợp 

tác cùng bạn trong khi 

-Trẻ về nhóm thỏa thuận, 

phân công nhiệm vụ cho 

từng thành viên.Thảo 

luận chọn mẫu công trình 

Giới thiệu công trình. 

 Thu dọn đồ dùng, đồ 

chơi và sắp đặt đúng quy 

định sau khi chơi Thu 

dọn đồ dùng, đồ chơi và 

sắp đặt đúng quy định 

sau khi chơi 

- Chuẩn bị: Tranh 

mẫu gợi ý. Đồ 

dùng , đồ chơi: 

Gạch, hàng rào, 

câyxanh,  rau 

Các trò chơi trong 

công viên nước. 

tàu siêu tốc, bể 

bơi,  

 

 

 

- Dụng cụ xây: 

dao, gạch, cây 

xanh, hàng rào. 

- Ghế nằm, phao 

bơi 

- Ô dù 

x  

 

 

 

 

  

 

Xây bãi 

biển  
 x 

x  

Xây khu 

trải nghiệm 

với cát, sỏi 

đá. 

  

  x 
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Tên góc chơi Mục đích yêu cầu 
Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N  3 N 4  
 

  

chơi. 

- Biết giao lưu với góc 

chơi khác để mua đồ 

dùng bổ xung cho 

công trình của mình. 

* Thái độ: 

- Giáo dục trẻ chơi 

đoàn kết biết chia sẻ 

giúp đỡ lẫn nhau 

 

 
 

  

Tạo hình 3. Góc nghệ 

thuật 

 Xé dán, tô 

màu,nặn 

,làm một số 

đồ dùng về 

chủ bằng 

nguyên vật 

liệu 

* Kiến thức; 

- Trẻ thuộc lời bài hát, 

nhớ tên bài hát, tên tác 

giả. 

- Trẻ biết làm Abuml 

về chủ đề. 

* Kĩ năng: 

- Trẻ ngồi đúng tư thế 

- Có kĩ năng cầm bút 

,nặn 

* Thái độ: 

 Giáo dục trẻ biết yêu 

quý và giữ gìn sản 

phẩm của mình làm ra 

- Trẻ biết sử dụng các 

nguyên liệu để trang trí. 

- Trẻ biết luân chuyển 

sản phẩm sang các góc 

chơi khác. 

 

 

- Các nguyên 

liệu: Giấy màu, 

hồ dán, keo, kéo, 

xốp, vải vụn, 

băng dính 2 

mặt…Các nguyên 

vật liệu: xốp, len, 

vải vụn, màu.. 

 

x x 

 

x 

 

 

 

x 

 

Âm nhạc  Ban nhạc 

Đồ rê mí 

hát múa về 

chủ đề MH 

Dụng cụ âm nhạc: 

Đàn ,xắc xô, 

trống , Micro, gáo 

dừa... 

  

x 
 

x 

4. Góc TC1: Mặt 

trời thông 

* Kiến thức: 

- Trẻ biết sưu tầm 
- Trẻ lấy lô tô, ô tô xếp - Đám mây  x 

x  
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Tên góc chơi Mục đích yêu cầu 
Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N  3 N 4  

học tập minh  tranh ảnh về chủ đề 

PTGT.  

- Trẻ biết ghép tương 

ứng theo hướng dẫn 

của cô.  

- Trẻ biết xếp xen kẽ 

các đồ dùng theo sự 

hướng dẫn của cô..... 

- Trẻ thuộc các bài thơ 

về chủ đề. 

* Kĩ năng : 

- Rèn cho trẻ sự tư duy 

khả năng phán đoán và 

sự nhanh nhậy cho trẻ  

* Thái độ : 

- Trẻ hứng thú tham 

gia hoạt động  

theo số lượng cho sẵn. 

 

- Trẻ ghép tương ướng 

đám mây với số lượng 

cho sẵn. 

 

- Trẻ đếm số lượng máy 

bay trên bảng và gài lô tô 

số lượng vào cho tương 

ướng. 

 

 - Trẻ lấy hình ảnh mũ và 

ghép tương ứng với số 

lượng đã cho. 

- Trẻ lấy hình ảnh mây, 

ông mặt trời và xếp xen 

kẽ theo quy tắc 1-2-3 

 

 

 TC2: Thử 

tài thông 

minh 

- Thẻ chấm tròn, 

đám mây, mặt 

trời 

x x 
 x 

TC3: Ai 

đếm giỏi 

nhất  

- Đám mây…  x 
x  

TC4: Ghép 

tương ứng 
Hình ảnh: ông 

mặt trời, đám 

mây… 

 x 

x x  

TC5: Sắp 

xếp theo 

quy tắc. 

 Hình ảnh mũ, 

đám mây, ông 

mặt trời. chai 

đựng nước… 

x  
x 

 

x 

Nối hình 

ảnh với chữ 

cái đã học0 

x  

x x x 

 Bé vui học 

chữ 
 x  x 

 

Văn học  

 

Kể chuyện, 

đọc thơ về 

chủ đề 

 

 

* Kiến thức: 

- Trẻ biết vào góc chơi 

và lựa chọn trò chơi 

yêu thích 

* Kĩ năng: Trẻ biết 

- Trẻ lấy bông hoa có gắn 

sẵn chữ cái, trẻ tìm nhị 

cho bông hoa sao cho nhị 

hoa và bông hoa có cùng 

1 chữ cái. 
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Tên góc chơi Mục đích yêu cầu 
Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N  3 N 4  
 

 

 

 

 

 

lắng nghe bạn kể và 

biết tự kể chuyện theo 

tranh minh họa  

- Biết đóng vai theo 

nhân vật  

- Biết giữ trật tự trong 

khi chơi. 

Cô cho trẻ hình ảnh. 

Dưới hình ảnh có chữ 

cái. Trẻ tìm chữ cái trên 

hình ảnh và nối chữ cái 

đó với chữ cái lô tô cô 

cho 

- Trẻ về góc chơi xem 

tranh ảnh về chủ đề  

- Kể chuyện về mình về 

bạn  

 

 

 

- Các con rối que, 

sách truyện tranh 

cho trẻ kể  Kể chuyện 

theo tranh 

5.Góc 

thiên 

nhiên 

 Bé chăm 

sóc cây 

xanh. 

* Kiến thức: 

- Trẻ biết cách chăm 

sóc cây xanh. 

* Kĩ năng; 

- Rèn cho trẻ cách chơi 

theo nhóm  

* Thái độ: 

- Hứng thú tham gia 

các hoạt động. 

Trẻ về góc chơi thảo luận 

và lựa chọn dụng cụ để 

chăm sóc cây 

- Khi kết thúc chơi trẻ 

biết cất đồ dùng đồ chơi 

đúng nơi quy định  

- Xô, chậu, cây 

xanh. 

- Dụng cụ chăm 

sóc cây. 

  

x x  

 

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ 

GIÁO VIÊN 
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